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4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

HP
06/9-

04/10

Sao sáng 4 bé 

yêu
Lớp 3A3 của bé

Đồ chơi lớp 

học

Dự án Steam 

"Bé làm bánh 

trung thu"

TLHD
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong 

bài tập thể dục

*Khởi động: Đi thành vòng tròn và 

đi các kiểu đi,gập đan các ngón tay 

vào nhau.

*Trọng động: Tập 5 động tác kết 

hợp với  nhạc bài hát “Trường chúng 

cháu là trường mầm non”

- Hô hấp: thổi bóng bay

- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao, 

sang 2 bên

- Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục

-Bụng: quay sang trái, sang phải

-Bật : bật về phía trước 

*Hồi tĩnh:Đi lại nhẹ nhàng quanh 

lớp.

Thể chất x 1 TDS TDS TDS TDS

12 11 HĐH: Đi trong đường hẹp Thể chất x 1 HĐH

Ôn VĐ: Đi trong đường hẹp Thể chất t HĐNT HĐG

NDC

T
HĐH: Lăn bóng Thể chất x 1 HĐH

Ôn VĐCB: Lăn bóng Thể chất t HĐNT HĐG

NDC

T

HĐH: Chuyền bóng 2 bên theo hàng 

ngang
Thể chất x 1 HĐH

Ôn: VĐCB: Chuyền bóng 2 bên theo 

hàng ngang
Thể chất t HĐNT HĐG

109 38
NDC

T

Thực hiện các động tác xoay tròn cổ 

tay
Thể chất x 1 HĐNT

TC: Đôi tay khéo léo Thể chất t HĐNT

122 42
NDC

T

Thực hành xếp các hình chồng khối 

khác nhau thành mô hình cổng 

trường tại phòng Steam

Thể chất x 1 HĐNT

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ ĐẾN TRƯỜNG VUI TẾT TRUNG THU

TT

Mục tiêu năm Nội dung năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Thuộc lĩnh 

vực

TT 

CĐ
cộng

BÉ ĐẾN TRƯỜNG VUI TẾT TRUNG THU

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

trong đường hẹp 3m x 0,2m

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m

4 4

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Xếp chồng các hình khối khác 

nhau

Thực hiện được vận động 

xoay tròn cổ tay
Xoay tròn cổ tay

67 26

Xếp chồng được 8-10 khối 

không đổ

3181
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
NDC

T

Tung bắt bóng với cô 3 lần 

liền không rơi bóng với 

khoảng cách 2,5 m

Lăn bóng bằng 2 tay

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang

Biết phối hợp chuyền bắt bóng 

2 bên theo hàng ngang nhịp 

nhàng

lăn bóng 

Xếp chồng các hình khối khác nhau

Xoay tròn cổ tay
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Xếp chồng các hình khối gỗ thành 

các mô hình khác nhau
Thể chất t HĐC

163 57
NDC

T
Thực hành các thao tác lau mặt Thể chất x 1 VSAN VSAN VSAN VSAN

Ôn Các bước lau mặt, sắp xếp quy 

trình các bước lau mặt
Thể chất t HĐC

166 58
Biết súc miệng bằng nước 

muối
Tập súc miệng bằng nước muối

NDC

T
Tập súc miệng bằng nước muối

Thực hành súc miệng bằng nước 

muối sau ăn.
Thể chất x 1 VSAN VSAN VSAN VSAN

174 61 ĐP Nhận biết kí hiệu cá nhân: Khăn mặt Thể chất x 1 VSAN VSAN

Nhận biết kí hiệu cá nhân: ca, cốc Thể chất t 0 VSAN VSAN

175 62
KQM

Đ

Thực hành sử dụng bát , thìa , cốc 

trong giờ ăn đúng cách
Thể chất x 1 VSAN VSAN VSAN VSAN

Thực hành sử dụng bát , thìa , cốc 

trong giờ ăn đúng cách: Cầm thìa 

bằng tay phải, ăn xong phải cất đồ 

vào đúng nơi quy định

Thể chất t 0 VSAN VSAN

NDC

T

Nhắc trẻ không nên nói chuyện, cười 

đùa trong khi ăn uống
Thể chất x 1 VSAN VSAN VSAN VSAN

Chơi bảng: những việc bé Nên làm 

những việc có thể gây nguy hiểm 

cho bản thân
Thể chất t 0 HĐG

Quan sát cầu thang, hành lang xung 

quanh lớp, trò chuyện về các đi lên 

xuống cầu thang an toàn, không trèo, 

đu bám ở lan can,..

Thể chất t HĐNT

QTE
Quyền được học tập, giáo dục, 

phát triển năng khiếu

Trò chuyện về các bộ môn năng 

khiếu trẻ được học tại trường mầm 

non (QTE)

Nhận thức x ĐTT ĐTT

NDC

T

HĐH: Tìm hiểu về đồ dùng, đồ 

chơi trong lớp của bé Nhận thức x 1 HĐH

Quan sát cầu tụt Nhận thức t 0 HĐNT

Tham quan phòng thể chất Nhận thức t HĐNT

Quan sát đồ chơi bập bênh Nhận thức t 0 HĐNT

83
Trẻ biết được các quyền lợi 

của bản thân

Xếp chồng các hình khối khác 

nhau

Trẻ biết được các quyền lợi của 

bản thân

Bước đầu làm quen với các 

thao tác lau mặt. Biết lau mặt 

với sự giúp đỡ của người lớn

Làm quen thao tác lau mặt

Xếp chồng được 8-10 khối 

không đổ

Biết một số đặc điểm nổi bật 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc

223 85

Đặc điểm nổi bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

gia đình

Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách 

sử dụng đồ dùng, đồ chơi

204 75

Biết tránh và không làm một 

số hành động nguy hiểm khi 

được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân (cười đùa khi 

ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn 

lạ, không leo trèo bàn ghế , lan 

can,…

Ký hiệu cá nhân
Nhận diện đúng đồ dùng cá 

nhân

Xếp chồng các hình khối khác nhau

Làm quen thao tác lau mặt

Ký hiệu cá nhân

Cách sử dụng bát, thìa, cốcCách sử dụng bát, thìa, cốc
Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, 

thìa, cốc đúng cách.

Những việc làm có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn 

uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý 

uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo 

trèo bàn ghế , lan can,…
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BÉ ĐẾN TRƯỜNG VUI TẾT TRUNG THU

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Quan sát và vui chơi tại vườn cổ tích Nhận thức t 0 HĐNT

Chơi xây dựng: Sao sáng 4 bé yêu Nhận thức t HĐG HĐG

Khu vui chơi của bé Nhận thức t HĐG HĐG

Làm album: Trường bé có những đồ 

chơi gì? Nhận thức t HĐG

Chơi nấu ăn: thực hành sử dụng đồ 

chơi nấu ăn Nhận thức t HĐG

Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, 

cách sử dụng một số đồ chơi trong 

lớp

Nhận thức t t ĐTT

ĐP
Xem video về quy trình chế biến

bánh trung thu (E5)
Nhận thức x HĐC

Tìm nguyên vật liệu làm búp bê đồ 

chơi
Nhận thức t HĐNT

283 115
NDC

T
HĐH: Đếm đến 2 Nhận thức x 1 HĐH

Chơi kidsmart ngôi nhà toán học của 

Millie
Nhận thức t HĐC

- Trò chơi tìm bạn-hãy làm theo lời 

tôi nói (ôn đếm đến 2)
Nhận thức t HĐNT

Trẻ quan sát cât hồng và đếm quả 

theo khả năng
Nhận thức t HĐNT

HĐH: Xếp tương ứng 1-1 Nhận thức x 1 HĐH

Ôn xếo theo quy tắc 1-1 Nhận thức t HĐC

Chơi bảng ôn luyện xếp tương ứng 1-

1
t HĐG HĐG

-Chơi phần mềm "Sắc màu toán 

học"
Nhận thức t HĐC

380 147
NDC

T

Trò chuyện với trẻ về tên trường, 

lớp, tên cô giáo của bé.
Nhận thức x 1 ĐTT

HĐH: Lớp 3A3 húng mình Nhận thức t HĐH

Chơi bảng : 

+Trường bé có những gì?

+Trường bé có những ai?
Nhận thức t HĐG

Biết một số đặc điểm nổi bật 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc

223 85

Đặc điểm nổi bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

gia đình

Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách 

sử dụng đồ dùng, đồ chơi

88

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng một số nguyên vật liệu 

thiên nhiên, tái chế 

(STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng 

của 1 số nguyên vật liệu tái chế 

phù hợp với dự án STEAM 

(TMN)

Quan tâm đến số lượng và biết 

đếm trên các đối tượng giống 

nhau, đếm đến 2 và đếm theo 

khả năng

 Xếp tương ứng 1 - 1334 130
Có khả năng xếp tương ứng 1 - 

1, ghép đôi

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 

2 và đếm theo khả năng

Đếm trên đối tượng trong phạm 

vi 2 và đếm theo khả năng

 Xếp tương ứng 1 - 1
NDC

T

Nói được tên trường/lớp,  tên 

và công việc của cô giáo lớp 

mình khi được hỏi, trò chuyện

Tên trường/lớp, tên và công việc 

của cô giáo

Tên trường/lớp,  tên và công việc 

của cô giáo

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 

số nguyên vật liệu tái chế phù hợp 

với dự án STEAM (TMN)
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Làm album : Cô giáo của em Nhận thức t HĐG

Chơi bảng: công việc của cô giáo Nhận thức t HĐG

HĐH: Sao sáng 4 bé yêu Nhận thức t HĐH

383 148
NDC

T

Trò chuyện về tên đồ dùng, đồ chơi 

trong lớp bé
Nhận thức x 1 ĐTT

HĐH: Tìm hiểu về đồ dùng, đồ chơi 

trong lớp của bé
Nhận thức t HĐH

- Quan sát , chăm sóc luống rau của 

lớp
Nhận thức t HĐNT

Chơi bảng: Một ngày ở trường của 

bé
Nhận thức t HĐG

Chơi bảng:  Hoạt động ở trường 

mầm non
Nhận thức t HĐG HĐG

Chơi bảng: Lớp bé có những đồ chơi 

nào?
Nhận thức t HĐG

Trò chuyện về các hoạt động của bé 

ở trường ,lớp
Nhận thức t 0 ĐTT

NDC

T

Trò chuyện về hoạt động trong ngày 

tết trung thu
Nhận thức x 1 ĐTT

- Bé vui tết trung thu - cùng phá cỗ 

(E6)
Nhận thức t HĐC

Làm album Tết Trung Thu có những 

gì. Nhận thức t HĐG

Quan sát và trò chuyện về cảnh quan 

sân trường ngày tết trung thu
Nhận thức t HĐNT

ĐP
Trò chuyện về các món ăn trong 

ngày tết trung thu 
Nhận thức x 1 ĐTT

HĐH: Khám phá nguyên liệu làm 

bánh trung thu ( E2, E3)
Nhận thức t 0 HĐH

392 152

153

Biết tên gọi, đặc điểm, quy 

trình chế biến của một số 

món ăn đặc trưng của lễ hội

Tên một số lễ hội: :Vui Tết 

Trung Thu, Ngày hội đến trường 

của bé

Tên gọi, đặc điểm, quy trình 

chế biến của một số món ăn đặc 

trưng của lễ hội : Tết Trung 

Thu

Kể được tên một số lễ hội: 

Ngày khai giảng, tết trung 

thu….qua trò chuyện, tranh 

ảnh

Nói được tên trường/lớp,  tên 

và công việc của cô giáo lớp 

mình khi được hỏi, trò chuyện

Tên trường/lớp, tên và công việc 

của cô giáo

Tên trường/lớp,  tên và công việc 

của cô giáo

Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của 

lớp, các hoạt động của trẻ ở trường

Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của 

lớp, các hoạt động của trẻ ở 

trường

Nói được tên các bạn, đồ dùng 

đồ chơi của lớp, các hoạt động 

của trẻ ở trường khi được hỏi, 

trò chuyện

Tên một số lễ hội 

Tên gọi, đặc điểm, quy trình chế 

biến của một số món ăn đặc trưng 

của lễ hội : Tết Trung Thu
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Trò chuyện về nguyên vật liệu làm 

bánh dẻo: bột gạo nếp, một số loại 

nhân bánh  (nhân đỗ xanh, nhân đỗ 

đỏ, nhân thập cẩm,....) (E1)

Nhận thức t ĐTT

NDC

T
HĐH: Truyện " Gà tơ đi học Ngôn ngữ x 1 HĐH

- Ôn truyện : Gà tơ đi học
Ngôn ngữ t 0 HĐC

Nghe câu chuyện: Mèo hoa đi học Ngôn ngữ t HĐC

NDC

T

HĐH: Dạy thơ " Trung thu của 

bé"
Ngôn ngữ x 1 HĐH

Nghe và đọc bài thơ: Bạn mới Ngôn ngữ t HĐC

Ôn thơ : Cô và mẹ Ngôn ngữ t HĐC

HĐH: Thơ " Cô và mẹ" Ngôn ngữ t HĐH

HĐH: Thơ " Làm đồ chơi" Ngôn ngữ x 1 HĐH

- Ôn bài thơ: Làm đồ chơi Ngôn ngữ t HĐC

- Quan sát thư viện trường, trò 

chuyện về tên đồ dùng trong thư 

viện

Ngôn ngữ t HĐNT

438 173
NDC

T

- Quan sát, trò chuyện với bác lao 

công về công việc hàng ngày
Ngôn ngữ x 1 HĐNT

Trò chuyện với trẻ về cử chỉ, lời nói 

lễ phép trong giao tiếp
Ngôn ngữ t ĐTT

- Quan sát, trò chuyện với bác lao 

công về công việc hàng ngày
Ngôn ngữ t HĐNT

Chơi: Lớp học của bé Ngôn ngữ t HĐG

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

"Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong 

giao tiếp

153

Biết tên gọi, đặc điểm, quy 

trình chế biến của một số 

món ăn đặc trưng của lễ hội

411 161

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Tên gọi, đặc điểm, quy trình 

chế biến của một số món ăn đặc 

trưng của lễ hội : Tết Trung 

Thu

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề chủ đề MN

Biết sử dụng các từ biểu thị sự 

lễ phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … 

trong giao tiếp

412 162

Có khả năng nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

430 170

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề Mầm 

non

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề Mầm non

NDC

T

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề chủ đề MN

Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề MN

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

MN

Tên gọi, đặc điểm, quy trình chế 

biến của một số món ăn đặc trưng 

của lễ hội : Tết Trung Thu



TMN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

HP
06/9-

04/10

Sao sáng 4 bé 

yêu
Lớp 3A3 của bé

Đồ chơi lớp 

học

Dự án Steam 

"Bé làm bánh 

trung thu"

TT

Mục tiêu năm Nội dung năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Thuộc lĩnh 

vực

TT 

CĐ
cộng

BÉ ĐẾN TRƯỜNG VUI TẾT TRUNG THU

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

-Trò chuyện với trẻ về cử chỉ, lời nói 

lễ phép trong giao tiếp
Ngôn ngữ t HĐC

Hướng dẫn trẻ sử dụng từ  "Vâng ạ"; 

"Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp khi 

đến lớp, khi về nhà…

Ngôn ngữ t ĐTT

Bê ghế TLHD Bê ghế
Thực hành bê ghế đúng cách: Không 

cho ghế lên đầu bê ghế bằng 2 tay.
TCKNXH x 1 VSAN VSAN

NDC

T

Thực hành trực nhật : xếp ghế gọn 

gàng
TCKNXH x 1 VSAN VSAN

Hướng dẫn trẻ cách treo ảnh bảng bé 

đến lớp, bé ở nhà khi đến lớp và ki 

ra về

TCKNXH t HĐC

HĐH: Bé sắp xếp đồ chơi TCKNXH t HĐH

Trò chuyện về một số quy định ở 

lớp học

TCKNXH t ĐTT

518 201
NDC

T

Tham quan nơi làm việc, chào hỏi 

các cô, bác ở bếp ăn
TCKNXH x 1 HĐNT

- Chơi: Cửa hàng đồ dùng học tập

TCKNXH t HĐG HĐG

Chơi: Cửa hàng tiện ích

TCKNXH t HĐG HĐG

- Chơi: Quầy bán đồ chơi trung thu

TCKNXH t HĐG

NDC

T
HĐH: Dạy KNCH ngày vui của bé Thẩm mỹ x 1 HĐH

- Ôn bài hát “Ngày vui của bé” Thẩm mỹ t HĐC

NDC

T

HĐH: VĐMH bài hát " Chiếc đèn 

ông sao"
Thẩm mỹ x 1 HĐH

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

"Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong 

giao tiếp

Thực hiện một số quy định ở lớp 

: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ chơi,..

Thực hiện một số quy định ở lớp và 

gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ 

chơi, không tranh giành đồ chơi, 

vâng lời bố mẹ

Vận động đơn giản theo nhịp 

điệu của các bài hát, bản nhạc( 

CĐ: MN)

Vận động đơn giản theo nhịp điệu 

của các bài hát, bản nhạc( CĐ: 

MN)

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

chủ đề MN

Hát đúng giai điệu, lời ca bài 

hát chủ đề MN

Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao 

tiếp

Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao 

tiếp

Biết sử dụng các từ biểu thị sự 

lễ phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … 

trong giao tiếp

491 191

Có khả năng tự làm được một 

số việc đơn giản trong sinh 

hoạt hàng ngày

556 218

Biết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc

559 219

Có khả năng vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ 

tay theo phách, nhịp, vận động 

minh họa)

515 200

Thực hiện được một số quy 

định ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng phù hợp độ tuổi

Biết chào hỏi và nói cảm ơn, 

xin lỗi khi được nhắc nhở



TMN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

HP
06/9-

04/10

Sao sáng 4 bé 

yêu
Lớp 3A3 của bé

Đồ chơi lớp 

học

Dự án Steam 

"Bé làm bánh 

trung thu"

TT

Mục tiêu năm Nội dung năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Thuộc lĩnh 

vực

TT 

CĐ
cộng

BÉ ĐẾN TRƯỜNG VUI TẾT TRUNG THU

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Ôn VĐMH bài hát : Cùng múa vui Thẩm mỹ t HĐC

-Nghe các bài hát : chiếc đèn ông 

sao, thùng thình thùng thình,…
Thẩm mỹ t HĐC

-Nghe các bài hát : Trường chúng 

cháu là trường mầm non, cùng múa 

vui, vui đến trường…

Thẩm mỹ t HĐC

Dự án Steam " Làm bánh trung thu" 

(E4)
Thẩm mỹ x HĐH

- Hướng dẫn trẻ trang trí lớp đón 

trung thu

Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Tô màu trường Mầm non Thẩm mỹ x 1 HĐH

HĐH: Tô màu đồ chơi Thẩm mỹ t HĐH

1 1 1 1

7 6 5 8

5 5 5 5

7 6 7 6

5 5 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

Giáo viên BGH

Tô màu hình vẽ (CĐ: Trường MN)
Tô màu hình vẽ (CĐ: Trường 

MN)
ĐP

Phối hợp và gắn kết các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra các 

sản phẩm (TMN)

Phối hợp và gắn kết các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra các sản 

phẩm (TMN)

ĐP

Vận động đơn giản theo nhịp 

điệu của các bài hát, bản nhạc( 

CĐ: MN)

Vận động đơn giản theo nhịp điệu 

của các bài hát, bản nhạc( CĐ: 

MN)

559 219

Có khả năng vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ 

tay theo phách, nhịp, vận động 

minh họa)

221

Biết phối hợp và gắn kết các 

nguyên vật để tạo ra sản 

phẩm

565 222
Biết tô màu trong hình rỗng 

không chờm ra ngoài

Vệ sinh - ăn ngủ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Hoạt động học

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời
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